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    TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ TÂY NINH       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
       TỈNH TÂY NINH 
  Bản án số: 52/2022/DS-ST 

  Ngày: 17-6-2022 

  V/v tr n    ấp  ợp đồng v y tài sản 

 

NHÂN DANH                                                                                                                                                                        

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi T ị Liên. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Bùi T ị Hà; 

2. Bà Nguyễn T ị Kim P ú. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn T ị T ủy, T      Tòa án nhân dân t àn  p ố 

Tây Ninh, tỉn  Tây Nin . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành ph  Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tham 

gia phiên toà: Ông Nguyễn K án  Bìn , Kiểm sát viên. 

Trong ngày 17 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tò  án n ân dân t àn  p ố Tây 

Nin  xét xử sơ t ẩm  ông    i vụ án dân sự t ụ l  số: 02/2022/TLST-DS ngày 06 

tháng 01 năm 2022 về “Tr n    ấp  ợp đồng v y tài sản”, theo Quyết địn  đ   vụ án 

r  xét xử số 77/2022/QĐST-DS ngày 12 t áng 5 năm 2022 và Quyết địn   oãn p iên 

tò  số 56/2022/QĐST-DS ngày 31 t áng 5 năm 2022 giữ   á  đ ơng sự:  

Nguyên đơn: Bà Nguyễn T ị N, sin  năm 1970; Đị    ỉ: Ấp KH, xã CK,  uyện DMC, 

tỉn  Tây Nin . Có mặt. 

 Bị đơn: An  Nguyễn N ật T, sin  năm 1982; Đị    ỉ    trú: Tổ 6,  ẻm 66 

đ ờng CMTT, khu p ố B, p  ờng B, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin . Vắng mặt   ông 

có lý do. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: C ị Lê Trú  P, sin  năm 1989; Đị    ỉ 

   trú: Tổ 6,  ẻm 66, đ ờng CMTT,   u p ố B, p  ờng B, t àn  p ố TN, tỉn  Tây 

Ninh. Vắng mặt,  ó đơn xin giải quyết vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Trong đơn khởi kiện ngày 08-12-2021, quá trình giải quyết vụ án, tại phiên tòa 

nguyên đơn Nguyễn Thị N trình bày:   
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Ngày 16-9-2021 âm lịch, bà N có cho anh Nguyễn N ật T,    ngụ tại   u p ố 

B, p  ờng B, thành p ố TN, tỉn  Tây Nin  v y số tiền 1.300.000.000 (Một tỷ b  

trăm triệu) đồng, t ỏ  t uận lãi suất 1000đồng/1.000.000 đồng/ngày, mụ  đí    n  T 

vay là để đáo  ạn Ngân  àng,  n  T  ẹn 2 tuần s u sẽ trả   o bà  ả tiền gố  và lãi. 

Anh T  ó viết giấy m ợn tiền ngày 16-9-2021, xá  n ận nội dung trên,    g i rõ  ọ 

tên và lăn ngón t y gi o   o bà giữ bản   ín  giấy nợ. K i v y  n  T   ông t ế   ấp 

tài sản,   ông gi o giấy tờ làm tin. C o đến n y anh T vẫn      trả tiền lãi, tiền nợ 

gố  cho bà, bà  ó làm đơn yêu  ầu  ơ qu n  ản  sát điều tr   ông  n tỉn  Tây Nin  

giải quyết n  ng Công  n  ó P iếu   ớng dẫn bà   ởi  iện đến Tò  án n ân dân để 

giải quyết. Hiện n y bà   ông biết  n  T sin  sống ở đâu n  ng trong giấy nợ  n  T 

có để đị    ỉ tại   u p ố B, p  ờng B, t àn  p ố TN nên bà   ởi  iện đến Tò  án 

n ân dân t àn  p ố Tây Nin  để giải quyết t eo t ẩm quyền. 

Tại p iên tò , bà N xá  địn    o  n  T v y   ông t ỏ  t uận lãi suất và   ởi  iện 

yêu  ầu  n  Nguyễn N ật T trả   o bà số tiền nợ gố  là 1.300.000.000 (Một tỷ b  trăm 

triệu) đồng và lãi suất 10%/năm  ể từ ngày 05-11-2021 d ơng lị     o đến ngày Tòa án 

xét xử. Bà   ông yêu  ầu   ị Lê Trúc P liên đới trả nợ do   ị P   ông gặp bà v y tiền, 

  ông  ó   ữ     ủ    ị P trong giấy nợ đồng t ời  n  T và   ị P đã ly  ôn.  

* Quá trình giải quyết vụ án cho đến phiên tòa hôm nay, bị đơn anh Nguyễn 

Nhật T đã được Tòa án tống đạt các văn bản tố tụng hợp lệ nhưng anh Trường 

không đến Tòa án làm việc, không gửi văn bản trình bày ý kiến về vụ kiện. 

*  Quá trình giải quyết vụ án người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Lê Trúc 

P trình bày: C ị P và anh T  ó đăng     ết  ôn,   ung sống  ùng n  u từ năm 2013 

tại số n à 688 đ ờng CMTT,   u p ố B, p  ờng B, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin . 

Đến ngày 17-02-2021  n    ị đã ly  ôn t eo Quyết địn  t uận tìn  ly  ôn số 

45/2021/QĐST-HNGĐ  ủ  Tò  án n ân dân t àn  p ố Tây Nin . S u   i ly  ôn anh 

T   ông  òn   ung sống với gi  đìn ,  iện n y   ị   ông biết  n  T sin  sống ở đâu 

tuy nhiên hàng tháng anh T vẫn về n à t ăm  on   ung đều đặn. C ị   ông quen 

biết,   ông v y tiền  ủ  bà N, nội dung giấy m ợn tiền ngày 16-9-2021 không có 

  ữ     ủ    ị v y tiền bà N. Do vậy   ị   ông  ó trá   nhiệm trả tiền v y   o bà N 

và   ông  ó    iến về yêu  ầu   ởi  iện  ủ  bà N đối với  n  T. 

Tại p iên tò    ị P  ơng vắng mặt nên   ông  ó    iến trìn  bày. 

- Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tâ y Ninh:  

+ Việ    ấp  àn  p áp luật tố tụng  ủ  T ẩm p án và Hội đồng xét xử từ   i 

t ụ l  vụ án   o đến tr ớ  t ời điểm ng ị án đã t ự   iện đúng và đầy đủ trìn  tự t ủ 

tụ  t eo quy địn   ủ  Bộ luật tố tụng Dân sự. 

Về   ấp  àn  p áp luật  ủ  n ững ng ời t  m gi  tố tụng: Đ ơng sự t ự   iện 

đúng quyền và ng ĩ  vụ t eo quy địn  p áp luật. 
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+ Về nội dung: Căn  ứ vào Điều 463, 466, 468 củ  Bộ luật Dân sự; Ng ị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016  ủ  Ủy b n t  ờng vụ Quố   ội về án 

p í và lệ p í Tò  án đề ng ị Hội đồng xét xử:  

C ấp n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ  bà Nguyễn T ị N. Buộ   n  Nguyễn N ật T có 

ng ĩ  vụ trả   o bà Nguyễn T ị N số tiền nợ gố  là 1.300.000.000 (Một tỷ b  trăm 

triệu) đồng và tiền lãi   ậm trả theo quy địn  p áp luật. 

Đ ơng sự p ải   ịu án phí và   i p í tố tụng t eo quy địn  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên toà 

và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, xét thấy: 

[1] Về qu n  ệ p áp luật và t ẩm quyền giải quyết: Bà Nguyễn T ị N   ởi  iện 

yêu  ầu anh Nguyễn N ật T  ó ng ĩ  vụ trả tiền vay và tiền lãi   o bà Ngo n. Qua 

xác minh anh T vẫn sin  sống tại p  ờng 3, t àn  p ố Tây Nin  nên xá  địn  qu n 

 ệ p áp luật trong vụ án là “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” t eo quy địn  tại 

Điều 463  ủ  Bộ luật Dân sự và Tò  án n ân dân t àn  p ố Tây Nin   ó t ẩm quyền 

giải quyết vụ án theo quy địn  tại K oản 1 Điều 35, K oản 1 Điều 39  ủ  Bộ luật Tố 

tụng dân sự. 

Mặ  dù đã đ ợ  tống đạt  á  văn bản tố tụng  ợp lệ tuy n iên  n  T vẫn   ông 

 ó    iến trìn  bày về yêu  ầu   ởi  iện  ủ  bà N,   ông đến Tò  án làm việ  để đối 

  ất, làm rõ nội dung vụ án nên Hội đồng xét xử  ăn  ứ vào lời    i, tài liệu,   ứng 

 ứ  ó trong  ồ sơ vụ án để giải quyết. Tại p iên tò   ôm n y anh T đã đ ợ  triệu tập 

t  m gi  p iên tò  lần t ứ 2 n  ng vắng mặt   ông  ó l  do;   ị P  ó đơn xin giải quyết 

vắng mặt nên Hội đồng xét xử tiến  àn  xét xử vắng mặt t eo quy địn  tại Điều 228  ủ  

Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung: Bà N   ởi  iện yêu  ầu anh T trả số tiền nợ gố  1.300.000.000 

(Một tỷ b  trăm triệu) đồng và tính lãi suất 10%/năm  ể từ 05-11-2021 d ơng lị   cho 

đến ngày Tòa án xét xử. 

 [2.1]. Về   oản tiền nợ gố  

Quá trìn  giải quyết vụ án, phía nguyên đơn đã  ung  ấp   ứng  ứ   ởi  iện là bản 

  ín  giấy m ợn tiền đề ngày 16-9-2021 âm lị    ó nội dung “Tôi tên Nguyễn Nhật T, sinh 

năm 1982, số CMND: 072082002857, vợ tên Lê Trúc P, sinh năm 1989, số CMND: 

072189014624, hiện ngụ khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh. Hôm nay ngày 

16/9/2021 (Al) vợ chồng tôi có mượn của cô N số tiền là 1.300.000.000 đồng (một tỷ ba trăm 

triệu đồng chẵn). Hẹn trong vòng 2 tuần sẽ gửi lại cho cô N. Mục đích vợ chồng tôi mượn số 

tiền trên để đáo hạn Ngân hàng. Nếu sau này vợ chồng tôi sai hẹn hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật”. Giấy nợ  ó dấu vân t y,   ữ   , g i rõ  ọ tên Nguyễn N ật T. Đồng 

t ời bà N  ung  ấp bản   ín    ứng từ gi o dị   ngày 21-10-2021 d ơng lị   (tứ  là ngày 

16-9-2021 âm lị  ) bà  ó   uyển   oản số tiền 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng vào tài   oản 
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 n  Nguyễn N ật T,  òn lại số tiền 300.000.000 đồng bà trìn  bày gi o tiền mặt trự  tiếp   o 

 n  Tr ờng. 

Tại Kết luận giám địn  số 1688/KL-KTHS ngày 24-3-2022  ủ  P ân viện K o  

 ọ  Kỹ t uật  ìn  sự tại t àn  p ố Hồ C í Min   ết luận: C ữ viết trên tài liệu  ần 

giám địn      iệu A so với   ữ viết đứng tên Nguyễn N ật T trên  á  tài liệu mẫu so 

sán      iệu M1, M2, M7 là do  ùng một ng ời viết r . C ữ    đứng tên Nguyễn N ật 

T trên tài liệu  ần giám địn      iệu A so với   ữ    đứng tên Nguyễn N ật T trên các 

tài liệu mẫu so sán      iệu từ M1 đến M7 là do  ùng một ng ời    r . 

Kết luận số 1688/1/L-KTHS ngày 24-3-2022  ủ  P ân viện K o   ọ  Kỹ t uật  ìn  

sự tại t àn  p ố Hồ C í Min   ết luận: Dấu vân t y d ới mụ  “Ng ời m ợn” g i  ọ tên 

Nguyễn N ật T trên “Giấy m ợn tiền” ngày 16-9-2021 Al với dấu vân t y trên “P iếu t u 

n ận t ông tin  ăn   ớ   ông dân” ngày 09-3-2017 m ng  ọ tên Nguyễn N ật T, sinh ngày 

26-7-1982     iệu M là dấu vân t y  ủ   ùng một ng ời. 

Từ p ân tí   nêu trên,  ó  ăn  ứ xá  địn  anh T có vay số tiền nợ gố   ủ  bà N là 

1.300.000.000 (Một tỷ b  trăm triệu) đồng. T eo lời trìn  bày  ủ  bà N   o đến n y  n  

T      trả đ ợ    oản tiền nào   o bà N nên xá  địn  anh T  òn nợ bà N số tiền nợ gố  

là 1.300.000.000 (Một tỷ b  trăm triệu) đồng. 

 [2.2]. Về lãi suất:   

Khi vay tiền cá  bên   ông g i rõ mứ  lãi suất   o v y trong giấy biên n ận nợ, t ời 

 ạn v y trong vòng 2 tuần  ể từ ngày v y, tại p iên tò  bà N   ỉ yêu  ầu tính lãi suất 

10%/năm (t ơng đ ơng 0,83%/t áng)  ủ  số tiền v y  ể từ ngày 5-11-2021 d ơng lị   

  o đến ngày Tò  án xét xử là p ù  ợp với quy địn  p áp luật tại Điều 468  ủ  Bộ luật 

Dân sự. Do vậy tiền lãi đ ợ  tín  n   s u: 

+ Tiền lãi  ủ    oản v y 1.300.000.000 đồng tín  từ ngày 5-11-2021 d ơng lị   

tín  đến ngày 17-6-2022  d ơng lị   là 07 tháng 12 ngày là: ((1.300.000.000 đồng x 

10%): 12) x 07 tháng 12 ngày = 80.166.666 đồng (làm tròn thành 80.167.000 đồng). 

[2.3]. Xét giấy m ợn tiền  ó nội dung “anh T và vợ tên là Lê Trúc P có mượn tiền 

của cô N 1.300.000.000 đồng” tuy n iên  ết luận giám địn    ẳng địn  toàn bộ   ữ viết 

là  ủ   n  T; mặt   á    ị P trìn  bày   ông biết   oản v y này,   ị P và anh T đã ly 

hôn theo Quyết địn  t uận tìn  ly  ôn số 45/2021/QĐST-HNGĐ ngày 17-02-2021 

 ủ  Tò  án n ân dân t àn  p ố Tây Nin  tr ớ  t ời điểm  n  T m ợn tiền  ủ  bà N 

ngày 16-9-2021 âm lị   (ngày 12-10-2021 d ơng lị  ). Trong vụ án này bà N không 

yêu  ầu   ị P   ịu trá   n iệm trả nợ đối với   oản v y này là p ù  ợp nên đ ợ  

Hội đồng xét xử g i n ận.  

Do đó Hội đồng xét xử xét t ấy  ó  ăn  ứ   ấp n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ  

nguyên đơn  ần buộ  anh T  ó ng ĩ  vụ trả cho bà N tổng số tiền 1.380.167.000 (Một tỷ 

b  trăm tám m ơi triệu một trăm sáu m ơi bảy nghìn) đồng, trong đó số tiền nợ gố  là 
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1.300.000.000 (Một tỷ b  trăm triệu) đồng, tiền lãi là 80.167.000 (Tám m ơi triệu một 

trăm sáu m ơi bảy nghìn) đồng. 

 [3] Về   i p í giám địn  và án phí: Do yêu  ầu   ởi  iện  ủ  bà N đ ợ    ấp 

n ận nên anh T p ải   ịu chi phí giám địn  và án p í dân sự sơ t ẩm t eo quy địn  

p áp luật. 

[3.1] Về   i p í giám địn : Anh T p ải   ịu số tiền 3.000.000 (Ba triệu) đồng 

  i p í giám địn . Do bà N đã nộp tạm ứng chi phí nên anh T  ó ng ĩ  vụ  oàn trả số 

tiền 3.000.000 (Ba triệu) đồng   o bà N. 

[3.2] Về án p í dân sự sơ t ẩm:  

+ Anh T p ải   ịu án p í dân sự t eo quy địn  p áp luật là: 36.000.000 đồng + 3% 

(1.380.167.000 đồng – 800.000.000 đồng) = 53.405.000 (Năm m ơi b  triệu bốn trăm lẻ 

năm ng ìn) đồng. 

+ Bà N đ ợ   oàn trả lại tiền tạm ứng án p í   ởi  iện đã nộp. 

[4] Đề ng ị  ủ  đại diện Viện Kiểm sát n ân dân t àn  p ố Tây Nin  là p ù 

 ợp với n ận địn   ủ  Hội đồng xét xử nên đ ợ    ấp n ận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn  ứ vào Điều 228  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 463, 466, 468  ủ  Bộ 

Dân sự; Điều 26 Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016  ủ  Ủy b n 

t  ờng vụ Quố   ội về án p í và lệ p í Tò  án: 

1. C ấp n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ  bà Nguyễn T ị N về việ  “Tranh chấp hợp 

đồng vay tài sản” đối với  n  Nguyễn N ật T. 

  Buộ   n  Nguyễn N ật T  ó ng ĩ  vụ trả cho bà Nguyễn T ị N tổng số tiền: 

1.380.167.000 (Một tỷ b  trăm tám m ơi triệu một trăm sáu m ơi bảy ng ìn) đồng, 

trong đó số tiền nợ gố  là 1.300.000.000 (Một tỷ b  trăm triệu) đồng, tiền lãi là 

80.167.000 (Tám m ơi triệu một trăm sáu m ơi bảy ng ìn) đồng. 

2. Về   i p í giám địn : An  Nguyễn N ật T p ải   ịu tiền   i p í giám địn . 

Buộ   n  Nguyễn N ật T  ó ng ĩ  vụ  oàn trả lại số tiền 3.000.000 (B  triệu) đồng 

tạm ứng   i p í giám địn    o bà Nguyễn T ị N. 

Kể từ ngày  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án  ủ  ng ời đ ợ  t i  àn  án (đối với  á  

  oản tiền p ải trả   o ng ời đ ợ  t i  àn  án)   o đến   i t i  àn  án xong, tất  ả 

 á    oản tiền,  àng t áng bên p ải t i  àn  án  òn p ải   ịu   oản tiền lãi t eo mứ  

lãi suất quy địn  tại K oản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 t ơng ứng với số tiền và 

t ời gi n   ậm t i  àn  án.   

3. Về án phí dân sự sơ t ẩm:  

+ An  Nguyễn N ật T p ải   ịu số tiền 53.405.000 đồng (Năm m ơi b  triệu bốn 

trăm lẻ năm ng ìn) đồng tiền án phí. 
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+ Bà Nguyễn T ị N đ ợ  n ận lại tiền tạm ứng án p í   ởi  iện đã nộp 

25.500.000 (Hai mươi lăm triệu năm trăm nghìn) đồng tại Biên l i t u số 0000750 ngày 

06-01-2022  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự t àn  p ố Tây Nin , tỉn  Tây Nin .  

4. Về quyền   áng  áo: Cá  đ ơng sự  ó quyền làm đơn   áng  áo trong t ời 

 ạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án, đ ơng sự vắng mặt tại p iên tò   oặ    ông  ó 

mặt   i tuyên án mà  ó l  do   ín  đáng t ì t ời  ạn   áng  áo tín  từ ngày n ận 

đ ợ  bản án  oặ  đ ợ  tống đạt  ợp lệ. 

5. Tr ờng  ợp bản án đ ợ  t i  àn  t eo quy địn  tại Ðiều 2 Luật T i  àn  án dân 

sự t ì ng ời đ ợ  t i  àn  án dân sự, ng ời p ải t i  àn  án dân sự  ó quyền t ỏ  t uận 

t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặ  bị   ỡng   ế t i 

 àn  án t eo quy địn  tại  á  điều 6, 7 và 9 Luật T i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  

án đ ợ  t ự   iện t eo quy địn  tại Ðiều 30 Luật T i  àn  án dân sự./. 

 

Nơi nhận:                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Phòng KTNV-TAND tỉn  TN;                         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND TPTN;                                                                                 (Đã ký) 

- CCTHADS TPTN; 

- Đ ơng sự; 

- L u HS.             

 

                                                                                  Bùi Thị Liên                               


